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TÒA ÁN ND HUYỆN Y T                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TỈNH BẮC GIANG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 09/2019/DS-ST 

Ngày 21/5/2019 

V/v tranh chấp về bồi thường thiệt 

 hại ngoài hợp đồng. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Y T, TỈNH BẮC GIANG 

 - THanh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Ông Nguyễn Xuân Thạo. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Đỗ Ngọc Thắng; 

2. Ông Lục Viết Sang. 

 - Thư ký phiên toà : Bà Hoàng Thị Kim Oanh - Thư ký Toà án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y T tham gia phiên toà: Ông Vi 

Văn Cảnh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 21 tháng 5 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Y T, xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 105/2018/TLST - DS ngày 20 tháng 12 năm 

2018 về “ Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 11/2019/QĐXXST-DS ngày 18 tháng 4 năm 2019, quyết định hoãn 

phiên tòa số 08/2019/QĐST-DS ngày 07 tháng 5 năm 2019 giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn : Chị Triệu Thị L, sinh năm 1986 (Có mặt). 

 Bị đơn: Chị Tạ Thị H, sinh năm 1979 (Vắng mặt). 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Th H, sinh năm: 1966 (Có mặt). 

 Các đương sự cùng địa chỉ: Bản B L, xã T T, huyện Y T, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại đơn khởi kiện ghi ngày 13  tháng 7 năm 2018, bản tự khai, các tài liệu có 

trong hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa chị Triệu Thị L trình bày: Khoảng 17 giờ 

ngày 30 tháng 4 năm 2018, chị ra khu vực bản M T, xã T T, huyện Y T, tỉnh Bắc 

Giang mua thức ăn thì bà Yến ở bản B L, xã T T, huyện Y T, tỉnh Bắc Giang có gửi 
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chị mang thức ăn về nhà bà Yến, khi chị đến cổng nHa bà Yến thì nhìn thấy chị H 

ngồi ở cửa nhà chị H, chị H chửi và sỉ nhục, xúc phạm chị, dẫn đến hai bên cãi nhau. 

Chị H đi tiến đến gần chị, túm tóc, đấm vào mặt, vào đầu chị khiến chị bị ngã ra sân 

sau đó chị H dùng chân dẫm lên bụng chị, do được mọi người can ngăn nên chị H 

không đánh chị nữa, sau đó chị đã được người nhà đưa ra Bệnh viện đa khoa huyện 

Y T điều trị.  Chị vào viện lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2019, đến 15 giờ ngày 04 

tháng 5 năm 2019  được ra viện. Từ khi chị bị đánh chị H không thăm hỏi, không 

bồi thường cho chị.Chị yêu cầu chị Tạ Thị H phải bồi thường cho chị các khoản tiền 

sau: 

 - Tiền viện phí : 120.000đ (Một trăm hai mươi nghìn đồng) 

 - Tiền dịch vụ chẩn đoán hình ảnh chụp CLVT sọ não: 750.000đ (Bẩy trăm 

năm mươi nghìn đồng); 

 - Tiền giường nằm điều trị theo yêu cầu và viện phí: 769.000đ (Bẩy trăm sáu 

mươi chín nghìn đồng); 

 - Tiền ăn trong 05 ngày là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng); 

 - Tiền mất ngày công lao động của người chăm sóc chị là: 1.000.000đ (Một 

triệu đồng); 

 - Tiền mất ngày công lao động của chị trong 5 ngày là 2.500.000đ (Hai triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

 Tổng số tiền chị yêu cầu chị H phải bồi thường là: 5.639.000đ (Năm triệu sáu 

trăm ba mươi chín nghìn đồng). 

 * Tại bản tự khai ngày 16 tháng 4 năm 2019 bà Nguyễn Th H trình bày: 

 Ngày 30 tháng 4 năm 2018 chị Triệu Thị L là con gái bà bị chị Tạ Thị H đánh 

phải vào Bệnh viện đa khoa huyện Y T điều trị trong 05 ngày từ ngày 30 tháng 4 

năm 2018 đến ngày 04 tháng 5 năm 2018. Trong thời gian chị  L nằm điều trị tại 

bệnh viện bà đã đến bệnh viện chăm sóc, chị  L đã thanh toán cho bà tiền mất ngày 

công lao động trong  05 ngày là 1.000.000đ (Một triệu đồng). Bà đề nghị Tòa án giải 

quyết vụ án theo yêu cầu của chị Triệu Thị L, bà không có yêu cầu gì khác. 

Tòa án nhân dân huyện Y T đã nhiều lần triệu tập, tìm gặp trực tiếp chị H để 

lấy lời khai của chị H nhưng chị H không hợp tác, không khai báo, không gửi tài 

liệu chứng cứ cho Tòa án nên Tòa án nên trong hồ sơ vụ án không có bản khai của 

chị H. 

 

Tại phiên tòa chị Triệu Thị L không thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu khởi kiện; chị 

Tạ Thị H đã được triệu tập hai lần hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y T phát biểu ý kiến về việc tuân theo 

pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của những 

người tham gia tố tụng và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án, đề nghị: Áp 

dụng Điều 584, Điều 590, Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Khoản 9 

Điều 26, Điều 35, Điều 144, Điều 147, Điều 165, Điều 271, Điều 273 Bộ luật TTDS 

năm 2015; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Triệu 

Thị L, buộc chị H phải bồi thường cho chị  L số tiền 3.310.000đ.  

Về án phí: Chị H phải chịu 300.000đ tiền án phí DSST. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ và ý kiến của Kiểm sát viên 

tham gia phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: Sau khi  thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân huyện Y T, tỉnh Bắc 

Giang đã tống đạt hợp lệ, đầy đủ các thông báo, quyết định của Toà án cho chị Tạ 

Thị H theo quy định của pháp luật, chị Tạ Thị H đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 

hai nhưng vắng mặt không có lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 

Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân sự, Hội đồng xét xử tiến Hanh xét xử vụ án vắng mặt chị Tạ 

Thị H.       

[2] Về nội dung: Khoảng 17 giờ  ngày 30 tháng 4 năm 2018, trên đường từ M 

T, T T về bản B L, xã T T chị Triệu Thị L gặp chị Tạ Thị H, hai bên xảy ra cãi vã, 

chị H đã dùng vũ lực, túm tóc, xô đẩy, đánh chị Triệu Thị L gây tH tích. Sau khi bị 

đánh chị Triệu Thị L đã phải vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Y T. Tại bản 

trích sao bệnh án số 914 của Bệnh viện đa khoa huyện Y T ghi chị Triệu Thị L vào 

viện lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2018, ra viện lúc  15 giờ ngày 04 tháng 5 năm 

2018. Khám bệnh xác định chị Triệu Thị L bị các tH tích sau: Vùng trẩm trái có 

khối nề kích thước 2x2cm, đuôi mắt trái nề kích thước 1x1cm, vùng trán có khối nề 

kích thước 1x1 cm, cung mày phải nề bầm tím kích thước 2x3cm, vùng cằm sưng nề 

kích thước 1x1cm. Chị Triệu Thị L khẳng định các tH tích trên là do chị Tạ Thị H 

gây ra. Tòa án đã tiến Hanh các thủ tục thông báo thụ lý vụ án, mở phiên họp kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải và đã thông báo kết quả 

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ cho chị H nhưng chị 

H không có ý kiến gửi cho Tòa án cũng không phản đối các chứng cứ do chị  L cung 

cấp. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án là lời khai của chị Tạ Thị H 
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tại Công an huyện Y T (bút lục 67) bản thân chị H thừa nhận có túm tóc chị H và xô 

đẩy. Như vậy, có căn cứ để xác định giữa chị Triệu Thị L và chị Tạ Thị H có xảy ra 

việc đánh nhau vào buổi chiều ngày 30 tháng 4 năm 2018. Có căn cứ để khẳng định 

tH tích của chị Triệu Thị L là do chị Tạ Thị H gây ra là phù hợp với lời khai của chị 

H tại cơ quan Công an huyện Y T, phù hợp với Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự, 

những chứng cứ do chị  L đưa ra và những chứng cứ do Tòa án thu thập chị H 

không phản đối là tình tiết sự kiện không phải chứng minh. Chính vì vậy cần buộc 

chị Tạ Thị H phải bồi thường thiệt hại cho chị Triệu Thị L là có căn cứ. Tuy nhiên, 

yêu cầu của chị  L là không phù hợp với thiệt hại thực tế của chị nên chỉ chấp nhận 

cho chị  L các khoản tiền sau: 

Tiền chụp sọ não số tiền 750.000đ (Bẩy trăm năm mươi nghìn đồng);Tiền 

viện phí và trả tiền phí nằm giường bệnh theo yêu cầu 769.000đ (Bẩy trăm sáu mươi 

chín nghìn đồng); Tiền mất ngày công lao động của 01 người chăm sóc trong 04 ngày 

200.000đ/1 ngày x 4 ngày = 800.000đ (Tám trăm nghìn đồng); Tiền mất thu nhập của 

bản thân chị  L trong 04 ngày 200.000đ/01 ngày x 4 ngày = 800.000đ (Tám trăm nghìn 

đồng) là phù ghợp với ngày công lao động phổ thông tại địa pH. 

Tổng số tiền chị Tạ Thị H phải bồi thường cho chị Triệu Thị L là 3.119.000đ 

(Ba triệu một trăm mười chín nghìn đồng). 

[3] Về án phí: Yêu cầu của chị Triệu Thị L được chấp nhận nên chị  L không 

phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. Chị Tạ Thị H phải chịu tiền án phí dân sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

 Từ nhận định trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Áp dụng  khoản 6 Điều 26,  điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584, 

585, 590, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 24, 

Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14. 

 1. Xử: Buộc chị Tạ Thị H phải bồi thường cho chị Triệu Thị L số tiền 3.119.000đ (Ba 

triệu một trăm mười chín nghìn đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi Hanh án của người được thi Hanh án cho đến 

khi thi Hanh án xong, bên phải thi Hanh án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi Hanh án theo mức lãi suất theo quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 

468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi Hanh án. 
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Chị Tạ Thị H phải chịu: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ 

thẩm. Trường hợp bản án được thi Hanh theo quy định tại điều 2 Luật thi Hanh án 

dân sự thì người được thi Hanh án dân sự, người phải thi Hanh án dân sự có quyền 

thoả thuận thi Hanh án, quyền yêu cầu thi Hanh án, tự nguyện thi Hanh án hoặc bị 

cưỡng chế thi Hanh án theo quy định tại điều 6, điều 7, điều 9 Luật thi Hanh án dân 

sự. Thời hiệu thi Hanh án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi Hanh án 

dân sự. 

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án  trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án  trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết tại nơi ở 

cuối cùng./.  

 Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                              

- VKSND huyện Y T;                                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Chi cục Thi Hanh án DS huyện Y T; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VPTA. 

 

 

                                                                                   Nguyễn Xuân Thạo 




